CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 4 năm 2012
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
01. Hình thức sở hữu vốn

Là Công ty cổ phần.
02. Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất, dịch vụ.
03. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 bao gồm:
· Sản xuất kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu điện dân dụng.
Ngoài ra, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, một số ngành nghề được cấp phép nhưng trong kỳ kế toán chưa phát sinh tại Công ty bao gồm:

· Thiết kế vô tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông;

· Xây dựng các công trình dân dụng, lắp đặt công trình viễn thông;

· Sản xuất sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại;

· Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
04. Thông tin về Công ty con

	Tên và địa chỉ Công ty con
	Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (VND)
	Tỷ lệ góp vốn thực tế và quyền biểu quyết của Công ty mẹ tại ngày cuối năm

	
	
	Vốn thực góp của Công ty con (VND)
	Vốn đầu tư của Công ty mẹ tại Công ty con (VND)
	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Tỷ lệ quyền biểu quyết (%)

	Công Ty Cổ phần Alphanam thiết bị điện.
Đường B1, khu B, khu Công nghiệp phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
	20.020.000.000
	20.020.000.000
	20.000.000.000
	99,99%
	99,99%


Đến ngày 30 tháng 11 năm 2012 đã thanh lý công ty con.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

01. Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm.
02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 
III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

02. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

03. Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
01. Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. 

02. Cơ sở hợp nhất

Các công ty con

Các Công ty con là đơn vị chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty mẹ có khả năng trực tiếp hay gián tiếp chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của công ty con để thu được các lợi ích kinh tế từ các hoạt động này. Khi đánh giá quyền kiểm soát có tính đến quyền biểu quyết tiềm năng hiện đang có hiệu lực hay sẽ được chuyển đổi. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty con sẽ được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày mua, là ngày công ty mẹ thực sự nắm quyền kiểm soát công ty con. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con bị thanh lý được đưa vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho tới ngày thanh lý.

Chênh lệch giữa chi phí đầu tư và phần sở hữu của Công ty trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty con tại ngày mua được ghi nhận là lợi thế thương mại. 

Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán giữa Công ty mẹ và các công ty con, các giao dịch nội bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ cũng được loại bỏ trừ khi chí phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được.
03. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 03 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm kế toán.

04. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

05. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định
Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình 
Tài sản cố định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, giá trị hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình 
Khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được xác định phù hợp với quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
	- Nhà cửa, vật kiến trúc
	
	 25 năm

	- Máy móc thiết bị
	
	6 – 15 năm

	- Phương tiện vận tải
	
	10 năm

	- Thiết bị văn phòng
	
	 8 năm

	- Phần mềm máy tính
	
	5 năm


06. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
Các khoản chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm:
· Công cụ dụng cụ xuất dùng phân bổ cho nhiều năm tài chính;
· Chi phí khác.
Chi phí trả trước được phân bổ theo phương pháp đường thẳng.
07. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

08. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
09. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

· Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

· Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

· Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong năm.

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

· Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

· Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
010. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

· Chi phí đi vay vốn;

· Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
	THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	 
	 
	Đơn vị tính: VND
	

	Tiền
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Tiền mặt
	                       391,599,995 
	                      34,204,447 
	

	 - Tiền gửi ngân hàng
	                    1,649,950,847 
	                    799,761,619 
	

	 - Tiền đang chuyển
	                                       - 
	                                    - 
	

	Cộng
	                 2,041,550,842 
	                 833,966,066 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Các khoản phải thu ngắn hạn khác
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Phải thu về cổ phần hoá
	                                       - 
	                                    - 
	

	 - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
	                                       - 
	                                    - 
	

	 - Phải thu của người lao động
	                                       - 
	                                    - 
	

	 - Phải thu khác
	                    8,295,175,220 
	                  4,084,281,087 
	

	 + Công ty CP Bao bì và DV Sam Thịnh
	                    525,756,120 
	                                    - 
	

	 + Công ty CP Nhựa Sam Phú
	                    262,878,059 
	                                    - 
	

	 + Công ty CP Cáp và Vật Liệu Viễn thông Sacom
	                 2,103,024,479 
	                                    - 
	

	 + Công ty CP Vật liệu Điện và VT Sam Cường
	                    525,756,120 
	                                    - 
	

	 + Công ty CP Alphanam Thiết bị điện
	                 1,307,082,697 
	                                    - 
	

	  + Công ty CP Đầu tư Alphanam
	                 2,306,000,000 
	                                    - 
	

	  + Các khoản phải thu khác
	                 1,264,677,745 
	              4,084,281,087 
	

	Cộng
	                 8,295,175,220 
	              4,084,281,087 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Hàng tồn kho
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Hàng mua đang đi đường
	                                       - 
	                                    - 
	

	 - Nguyên liệu, vật liệu
	                       804,823,028 
	                  8,661,007,983 
	

	 - Công cụ, dụng cụ
	                       141,953,988 
	                    371,032,994 
	

	 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
	                                       - 
	                  2,519,240,505 
	

	 - Thành phẩm
	                                       - 
	                  3,314,147,772 
	

	 - Hàng hoá
	                   33,977,647,941 
	                  8,297,697,417 
	

	 - Hàng gửi đi bán
	                                       - 
	                                    - 
	

	Cộng giá gốc của hàng tồn kho
	               34,924,424,957 
	            23,163,126,671 
	

	 
	 
	 
	

	* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: ………….
	 
	

	 
	 
	 
	

	* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: ………..
	 
	

	 
	 
	 
	

	* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: ………
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Thuế GTGT đầu ra nộp thừa
	                                       - 
	                                  -   
	

	 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa
	                                       - 
	                                  -   
	

	 - Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa
	                                       - 
	                                  -   
	

	 - Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa
	                                       - 
	                                  -   
	

	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
	                                       - 
	                    163,581,600 
	

	Cộng
	                                       - 
	                 163,581,600 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Phải thu dài hạn nội bộ
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Cho vay dài hạn nội bộ
	 
	 
	

	 - Phải thu dài hạn nội bộ khác
	 
	 
	

	Cộng
	                                       - 
	                                    - 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Phải thu dài hạn khác
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Ký quỹ, ký cược dài hạn
	 
	 
	

	 - Các khoản tiền nhận ủy thác
	 
	 
	

	 - Cho vay không có lãi
	 
	 
	

	 - Phải thu dài hạn khác
	 
	 
	

	Cộng
	                                       - 
	                                    - 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	Bao gồm các công trình:
	    
	 
	


	- Chi phí sửa chữa nhà Dương Nội
	                      14,334,589 
	                                    - 
	

	- Chi phí lắp đặt chạy thử phân xưởng quang
	                                      - 
	                                    - 
	

	Cộng
	                      14,334,589 
	                                    - 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Chi phí trả trước dài hạn
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn
	                          1,979,777 
	                    286,071,667 
	

	 - Chi phí sửa chữa tài sản
	                                     -   
	                      82,981,568 
	

	 - Chi phí trả trước dài hạn khác
	                                     -   
	                    123,016,338 
	

	Cộng
	                        1,979,777 
	                 492,069,573 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Vay và nợ ngắn hạn
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Vay ngắn hạn
	                                    -   
	              4,544,302,841 
	

	  + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
	                                    -   
	              4,544,302,841 
	

	 - Vay và nợ dài hạn đến hạn trả
	                                     -   
	                                  -   
	

	Cộng
	                                       - 
	              4,544,302,841 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra
	                       470,017,505 
	                                    - 
	

	 - Thuế thu nhập cá nhân
	                         45,983,097 
	                      33,502,087 
	

	 - Các loại thuế khác
	                       106,472,251 
	                                    - 
	

	 - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	                       366,942,144 
	                                    - 
	

	Cộng
	                    989,414,997 
	                   33,502,087 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Chi phí phải trả
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Trích trước chi phí kiểm toán
	                         55,000,000 
	                                  -   
	

	 - Chi phí khác
	                                       - 
	                      70,000,000 
	

	Cộng
	                      55,000,000 
	                   70,000,000 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Tài sản thừa chờ giải quyết
	                                       - 
	                                    - 
	

	 - Kinh phí công đoàn
	                         21,427,071 
	                      41,073,720 
	

	 - Bảo hiểm xã hội
	                                       - 
	                      20,119,128 
	

	 - Bảo hiểm y tế
	                                       - 
	                                    - 
	

	 - Bảo hiểm thất nghiệp
	                                       - 
	                          313,512 
	

	 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
	                       230,000,000 
	                    230,000,000 
	

	 - Các khoản phải trả, phải nộp khác
	                    1,971,883,522 
	                  3,344,964,884 
	

	  + Phải trả cổ tức
	                 1,895,900,346 
	                  3,002,982,836 
	

	  + Phải trả khác
	                      75,983,176 
	                 341,982,048 
	

	Cộng
	                 2,223,310,593 
	              3,636,471,244 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Phải trả dài hạn nội bộ
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	 - Vay dài hạn nội bộ
	 
	 
	

	 - Phải trả dài hạn nội bộ khác
	 
	 
	

	Cộng
	                                       - 
	                                    - 
	

	 
	 
	 
	

	Phải trả dài hạn khác
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	- Nhận vốn góp của hợp đồng hợp tác kinh doanh
	                                       - 
	                18,572,264,000 
	

	- Phải trả dài hạn khác
	                                       - 
	                                    - 
	

	Cộng
	                                       - 
	            18,572,264,000 
	

	 
	 
	 
	

	Vay và nợ dài hạn
	 
	 
	

	 
	Số cuối năm
	Số đầu năm
	

	Vay dài hạn
	                                      - 
	                                    - 
	

	 - Vay ngân hàng
	                                       - 
	                                    - 
	

	  + Vay ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
	                                      - 
	                                    - 
	

	Nợ dài hạn
	                                      - 
	                                    - 
	

	Cộng
	                                       - 
	                                    - 
	

	 
	 
	 
	

	- Các khoản nợ thuê tài chính
	 
	 
	

	 

	 
	 
	

	THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
	

	 
	 
	 
	

	Mua tài sản bằng cách nhận nợ
	 
	                   20,140,000 
	

	 
	 
	 
	

	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)
	 
	 
	

	 
	Năm nay 
	Năm trước
	

	Trong đó:
	 
	 
	

	- Doanh thu bán hàng hóa
	                   56,567,759,006 
	                28,746,711,442 
	

	- Doanh thu bán thành phẩm
	                    2,230,175,994 
	                36,052,300,923 
	

	- Doanh thu cung cấp dịch vụ
	                         52,275,800 
	                    383,702,618 
	

	Cộng
	               58,850,210,800 
	            65,182,714,983 
	

	 
	                                       - 
	                                    - 
	

	 
	 
	 
	

	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
	 
	 
	

	 
	Năm nay 
	Năm trước
	

	Trong đó:
	 
	 
	

	- Chiết khấu thương mại
	                                       - 
	                                    - 
	

	- Giảm giá hàng bán
	                                       - 
	                                    - 
	

	- Hàng bán bị trả lại
	                       109,093,600 
	                  1,453,259,119 
	

	Cộng
	                    109,093,600 
	              1,453,259,119 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)
	 
	 
	

	 
	Năm nay 
	Năm trước
	

	Trong đó:
	 
	 
	

	- Doanh thu thuần bán hàng hóa
	                   56,458,665,406 
	                28,746,711,442 
	

	- Doanh thu thuần bán thành phẩm
	                    2,230,175,994 
	                34,599,041,804 
	

	- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
	                         52,275,800 
	                    383,702,618 
	

	Cộng
	               58,741,117,200 
	            63,729,455,864 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Giá vốn hàng bán (Mã Số 11)
	 
	 
	

	 
	Năm nay 
	Năm trước
	

	- Giá vốn của hàng hóa đã bán
	                   60,940,047,153 
	34,708,681,499
	

	- Giá vốn của thành phẩm đã bán
	                    5,258,168,780 
	36,957,557,498
	

	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
	                         52,275,800 
	                    191,130,134 
	

	- Giá vốn của hoạt động xây dựng
	                                       - 
	                                  -   
	

	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của Bất động sản đầu tư đã bán
	                                       - 
	                                  -   
	

	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
	                                       - 
	                                  -   
	

	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
	                                       - 
	                                  -   
	

	- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	                   (5,909,555,516)
	                                  -   
	

	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	                    1,465,115,135 
	                  6,582,401,437 
	

	Cộng
	               61,806,051,352 
	            78,439,770,568 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)
	 
	 
	

	 
	Năm nay 
	Năm trước
	

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	                         14,311,223 
	                      41,520,683 
	

	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
	                                     -   
	                        5,998,163 
	

	- Doanh thu hoạt động tài chính khác
	                                     -   
	                                  -   
	

	Cộng
	                      14,311,223 
	                   47,518,846 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Chi phí tài chính (Mã số 22)
	 
	 
	

	 
	Năm nay 
	Năm trước
	

	- Lãi tiền vay
	                       526,749,794 
	                  1,757,402,371 
	

	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
	                         20,285,303 
	                      71,083,085 
	

	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
	                                     -   
	                    468,251,428 
	

	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
	                                     -   
	                                  -   
	

	- Lỗ đầu tư chứng khoán
	                                     -   
	                                  -   
	

	- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
	                                     -   
	                                  -   
	

	 - Khoản lỗ do đầu tư vào Công ty Cổ phần Cáp Thăng Long (nay là Công ty Cp Alphanam Thiết bị điện)
	                                     -   
	                                  -   
	

	Cộng
	                    547,035,097 
	              2,296,736,884 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Thu nhập khác
	Năm nay
	Năm trước
	

	- Thu từ thanh lý
	                    1,245,547,274 
	                    259,788,000 
	

	- Nợ không còn nghĩa vụ thanh toán
	                    3,717,793,665 
	                                  -   
	

	- Thu khác
	                          1,496,409 
	                    100,793,874 
	

	Cộng
	                 4,964,837,348 
	                 360,581,874 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Chi phí khác
	Năm nay
	Năm trước
	

	- Giá trị còn lại của tài sản thanh lý
	                   17,292,967,722 
	                    237,919,708 
	

	- Khấu hao tài sản cố định
	                    7,302,830,884 
	                10,536,339,727 
	

	- Chi phí phạt thuế
	                       511,267,938 
	                                  -   
	

	- Chi phí khác
	                    3,553,181,184 
	                  3,066,452,667 
	

	Cộng
	               28,660,247,728 
	            13,840,712,102 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
	 
	 
	

	 
	Năm nay 
	Năm trước
	

	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
	                                     -   
	26,338,668,663
	

	- Chi phí nhân công
	                                     -   
	6,427,929,735
	

	- Chi phí khấu hao tài sản cố định
	                     (174,569,755)
	2,000,668,098
	

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	                                     -   
	3,921,415,750
	

	- Chi phí khác bằng tiền
	                                     -   
	3,189,127,739
	

	Cộng
	                   (174,569,755)
	            41,877,809,985 
	


	02. 
	 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Số cuối năm 
	 Số đầu năm 

	 
	 
	 Số lượng 
	 
	 Giá trị 
	 Giá trị 

	 
	 a. Đầu tư ngắn hạn khác 
	 
	 
	  26,000,000,000 
	                     -   

	 
	 - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn 
	 
	 
	                       -   
	                    -   

	 
	 - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn 
	       -   
	 
	                       -   
	                    -   

	 
	 - Đầu tư ngắn hạn khác (cho vay) 
	 
	 
	 26,000,000,000 
	                    -   

	 
	  + Công ty TNHH Thương mại Vật Tư Nam Hải 
	 
	 
	       8,355,600,000 
	 

	 
	  + Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Nam Hải 
	 
	 
	       8,355,600,000 
	 

	 
	  + Bà Nguyễn Thị Dung 
	 
	 
	       8,355,600,000 
	 

	 
	  + Bà Trương Cẩm Tú 
	 
	 
	         933,200,000 
	 

	 
	 b. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 
	 
	 
	                       -   
	                     -   

	 
	 Cộng 
	 
	 
	  26,000,000,000 
	                     -   


	08.
	Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình báo cáo hợp nhất
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc, 
thiết bị
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	TSCĐ hữu hình khác
	Tổng cộng

	
	Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Số dư đầu năm
	   43,179,206,895 
	  103,290,437,305 
	      1,080,873,378 
	   5,352,795,492 
	  296,628,571 
	  153,199,941,641 

	
	- Mua trong năm
	                           - 
	                            - 
	                           - 
	                         - 
	                     - 
	                            - 

	
	- Phân loại lại tài sản
	    (3,298,767,459)
	      5,571,876,757 
	                           - 
	 (2,273,109,298)
	                     - 
	                            - 

	
	- Thanh lý, nhượng bán
	                           - 
	   (75,760,003,991)
	       (636,904,765)
	    (130,564,352)
	                     - 
	      (76,527,473,108)

	
	- Giảm do thanh lý công ty con
	  (36,545,958,126)
	   (16,096,946,487)
	                           - 
	 (2,726,308,510)
	 (296,628,571)
	      (55,665,841,694)

	
	Số dư cuối năm
	     3,334,481,310 
	    17,005,363,584 
	         443,968,613 
	      222,813,332 
	                      - 
	    21,006,626,839 

	
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	 
	 
	 
	 
	                      - 
	 

	
	Số dư đầu năm
	     3,658,464,055 
	    40,862,071,784 
	         597,968,212 
	   2,221,925,740 
	  207,640,008 
	    47,548,069,799 

	
	- Khấu hao trong năm
	        835,729,626 
	      5,903,435,195 
	           60,319,491 
	      270,394,899 
	    54,381,910 
	          7,124,261,121 

	
	- Phân loại lại khấu hao
	          67,059,675 
	         621,514,693 
	                  (2,000)
	    (688,572,368)
	                     - 
	                            - 

	
	- Thanh lý, nhượng bán
	                           - 
	   (33,913,135,509)
	       (357,374,352)
	      (77,332,043)
	                     - 
	      (34,347,841,904)

	
	- Giảm do thanh lý công ty con
	    (2,981,571,478)
	     (4,720,176,839)
	                           - 
	 (1,521,016,881)
	 (262,021,918)
	        (9,484,787,116)

	
	Số dư cuối năm
	     1,579,681,878 
	      8,753,709,324 
	         300,911,351 
	      205,399,347 
	                     - 
	    10,839,701,900 

	
	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Tại ngày đầu năm
	   39,520,742,840 
	    62,428,365,521 
	         482,905,166 
	   3,130,869,752 
	    88,988,563 
	  105,651,871,842 

	
	2. Tại ngày cuối năm
	     1,754,799,432 
	      8,251,654,260 
	         143,057,262 
	        17,413,985 
	                     - 
	    10,166,924,939 


	10.
	Tăng, giảm tài sản cố định vô hình
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: VND

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khoản mục
	Quyền sử dụng đất
	Phần mềm máy tính
	Tổng cộng

	 
	Nguyên giá TSCĐ vô hình
	 
	 
	 

	 
	Số dư đầu năm
	     11,098,269,345 
	     67,234,986 
	    11,165,504,331 

	 
	- Mua trong năm
	                             - 
	                    - 
	                            - 

	 
	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
	                             - 
	                    - 
	                            - 

	 
	- Tăng do hợp nhất kinh doanh
	                             - 
	                    - 
	                            - 

	 
	- Tăng khác
	                             - 
	                    - 
	                            - 

	 
	- Thanh lý, nhượng bán
	                             - 
	                    - 
	                            - 

	 
	- Giảm do thanh lý công ty con
	       (11,098,269,345)
	     (47,234,986)
	       (11,145,504,331)

	 
	Số dư cuối năm
	                            - 
	   20,000,000 
	           20,000,000 

	 
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	 
	 
	 

	 
	Số dư đầu năm
	1,067,925,308
	   21,673,974 
	      1,089,599,282 

	 
	- Khấu hao trong năm
	                             - 
	        4,000,008 
	                4,000,008 

	 
	- Tăng khác
	                             - 
	                    - 
	                            - 

	 
	- Thanh lý, nhượng bán
	                             - 
	                    - 
	                            - 

	 
	- Giảm do thanh lý công ty con
	         (1,067,925,308)
	     (15,007,301)
	        (1,082,932,609)

	 
	Số dư cuối năm
	                            - 
	   10,666,681 
	           10,666,681 

	 
	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
	 
	 
	 

	 
	- Tại ngày đầu năm
	     10,030,344,037 
	   45,561,012 
	    10,075,905,049 

	 
	- Tại ngày cuối năm
	                            - 
	     9,333,319 
	             9,333,319 


	21.
	Vốn chủ sở hữu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	
	a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoản mục
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư 
vốn cổ phần
	Quỹ đầu tư phát triển
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	 Tổng cộng 

	
	Số dư đầu năm trước
	    111,000,000,000 
	  91,000,000,000 
	  11,718,534,049 
	    (74,904,374,340)
	    138,814,159,709 

	
	- Tăng vốn trong năm trước
	                              - 
	                         - 
	                          - 
	                             - 
	                            -   

	
	- Lợi nhuận trong năm trước
	                              - 
	                         - 
	                          - 
	        (35,908,066,846)
	        (35,908,066,846)

	
	- Tăng khác 
	                              - 
	
	                          - 
	                             - 
	                            -   

	
	- Giảm khác
	                              - 
	                         - 
	                          - 
	                             - 
	                            -   

	
	Số dư cuối năm trước, đầu năm nay
	    111,000,000,000 
	  91,000,000,000 
	  11,718,534,049 
	  (110,812,441,186)
	    102,906,092,863 

	
	- Tăng vốn trong năm nay
	                            -   
	                       -   
	                        -   
	                           -   
	                            -   

	
	- Lợi nhuận trong năm nay
	                            -   
	                       -   
	                        -   
	        (31,057,723,148)
	        (31,057,723,148)

	
	- Tăng khác
	                            -   
	                       -   
	                        -   
	         22,899,751,988 
	         22,899,751,988 

	
	- Giảm vốn trong năm nay
	                            -   
	                       -   
	                        -   
	                           -   
	                            -   

	
	- Giảm khác
	                            -   
	                       -   
	                        -   
	                           -   
	                            -   

	
	Tại 31/12/2012
	    111,000,000,000 
	  91,000,000,000 
	  11,718,534,049 
	  (118,970,412,346)
	      94,748,121,703 


	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	
	b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	

	
	
	Số đầu năm
	Số cuối năm

	
	- Vốn góp của Nhà nước
	                         -   
	                            -   

	
	- Vốn góp của các đối tượng khác
	     111,000,000,000 
	        111,000,000,000 

	
	Cộng
	 111,000,000,000 
	    111,000,000,000 

	
	
	
	

	
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
	

	
	* Số lượng cổ phiếu quỹ
	
	

	
	
	
	

	
	c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	
	
	Năm nay
	Năm trước

	
	 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	

	
	     + Vốn góp đầu kỳ
	     111,000,000,000 
	        100,000,000,000 

	
	     + Vốn góp tăng trong kỳ
	                           - 
	         11,000,000,000 

	
	     + Vốn góp giảm trong kỳ
	                           - 
	                              - 

	
	     + Vốn góp cuối kỳ
	     111,000,000,000 
	        111,000,000,000 

	
	 - Cổ tức, lợi nhuận đã chia
	                         -   
	                            -   

	
	
	
	

	
	đ. Cổ phiếu
	
	

	
	
	 Số cuối năm 
	 Số đầu năm 

	
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	             11,100,000 
	               11,100,000 

	
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
	             11,100,000 
	               11,100,000 

	
	     + Cổ phiếu phổ thông
	             11,100,000 
	               11,100,000 

	
	     + Cổ phiếu ưu đãi
	                           - 
	                             - 

	
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại 
	                           - 
	                              - 

	
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	             11,100,000 
	               11,100,000 

	
	     + Cổ phiếu phổ thông
	          11,100,000 
	            11,100,000 

	
	     + Cổ phiếu ưu đãi
	                           - 
	                             - 

	
	
	
	

	
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 
	                 10,000 
	                   10,000 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	e. Các quỹ của doanh nghiệp: 
	 Số cuối năm 
	 Số đầu năm 

	
	   - Quỹ đầu tư phát triển
	       11,718,534,049 
	         11,718,534,049 

	
	   - Quỹ dự phòng tài chính 
	                           - 
	                              - 

	
	   - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	                           - 
	                              - 

	
	Cộng
	   11,718,534,049 
	      11,718,534,049 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	g. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	
	

	
	
	Năm nay
	Năm trước

	
	  - Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	     (31,057,723,148)
	        (35,908,066,846)

	
	  - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận kế toán để xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông
	                           - 
	                              - 

	
	  - Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
	     (31,057,723,148)
	        (35,908,066,846)

	
	  - Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
	             11,100,000 
	               11,100,000 

	
	  - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là 100.000 VND)
	                   (2,798)
	                      (3,235)


	Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Tổng Giám đốc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Nguyễn Thị Duyên
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Âu Thiên Hương
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